
	   PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 7



	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/
kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ 
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng 
	20
	 5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ  %
	25
	35
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 7




	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
















	*Nhận biết:
- Xác định được thể thơ/ phương thức biểu đạt.
- Nhận biết nhân vật trữ tình/ đối tượng trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.
*Thông hiểu: 
- Hiểu được hình ảnh trong thơ; đặc sắc nghệ thuật trong thơ.
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của biện pháp tu từ, đặc sắc ngôn ngữ...
* Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	3 TN

















	5 TN
















	2 TL

















	

	2
	Viết/Tạo lập văn bản
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	Nhận biết:
- Xác định được vấn đề cần nghị luận
- Xác định được cách thức trình bày bài văn nghị luận.
Thông hiểu:
- Làm sáng tỏ đề nghị luận:
+ Chỉ ra được lí lẽ, bằng chứng.
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để  triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề nghị luận
Vận dụng cao:
- Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; đoạn văn giàu sức thuyết phục.
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40





	            PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


          (Đề gồm: 02 trang)

	             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 7
            Thời gian làm bài: 90’
                                            Mã Đề: 001



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Mùa thu và mẹ
Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị, …
Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.

Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu
Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ
Nắng mong manh đậu bên thật khẽ
Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!

Heo may thổi xao xác trong đêm
Không gian lặng im…
Con chẳng thể chợp mắt
Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức
Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!

(Lương Đình Khoa)
Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào sau đây?
A. Tự sự.								B. Biểu cảm.			
C. Miêu tả.								D. Nghị luận.
Câu 2. Thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên là gì?
A. Thơ năm chữ.							B. Thơ tự do.
C. Thơ bốn chữ.							D. Thơ lục bát.
Câu 3. Dòng nào sau đây chứa các từ ngữ gợi sự tảo tần và vất vả của người mẹ?
A. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, rưng rưng.
B. Rong ruổi, chắt chiu, ngọt ngào, thao thức, rưng rưng.
C. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, mùa thu, rưng rưng.
D. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, lặng im.
Câu 4. Dấu ba chấm trong câu thơ: “Ổi, những trái na, hồng, ổi, thị…” có tác dụng gì?
A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
B. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
C. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
D. Dùng để kết thúc câu cầu khiến.
Câu 5. Câu thơ: “Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Liệt kê.                  						B. Điệp ngữ.              
C. So sánh.            							D. Nhân hóa. 
Câu 6. Đọc câu thơ “Đôi vai gầy nghiêng nghiêng” ta cảm nhận được tình cảm của người viết như thế nào?
A. Vui sướng, tự hào về mẹ.				B. Hạnh phúc, ấm áp vì có mẹ.
C. Xót xa, thương cảm.					D. Buồn bã, u sầu.
Câu 7. Nghĩa của từ “thao thức” trong bài thơ trên là gì ?
A. Không ngủ được vào ban đêm vì có điều phải suy nghĩ, không yên.
B. Mắt mở to, không chớp.
C. Không ngủ được.
D. Tất cả các đáp án trên. 
Câu 8. Bài thơ trên đã thể hiện tình cảm gì của tác giả?
A. Tình yêu thiên nhiên, yêu mùa thu.
B. Tình yêu thương, sự biết ơn, kính trọng và cảm thông với những nỗi vất vả mà mẹ đã trải qua.
C. Tình cảm luôn nhớ về nguồn cội của mình.
D. Tình yêu làng quê nơi người mẹ sinh sống.
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9. Em hãy chỉ ra các từ láy và hiệu quả nghệ thuật của hệ thống từ láy được sử dụng trong bài thơ?
Câu 10: Viết đoạn văn khoảng 7 câu ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ.
II. VIẾT (4,0 điểm)
 Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về đức tính tự lập.
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ĐỀ CHÍNH THỨC


         (Đề gồm: 02 trang)

	                               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
   NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 7
            Thời gian làm bài: 90’
                                               Mã Đề: 002



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Đợi mẹ
Em bé ngồi nhìn ra ruộng lúa
Trời tối trên đầu hè. Nửa vầng trăng non

Em bé nhìn vầng trăng, nhưng chưa nhìn thấy mẹ
Mẹ lẫn trên cánh đồng. Đồng lúa lẫn vào đêm

Ngọn lửa bếp chưa nhen. Căn nhà tranh trống trải
Đom đóm bay ngoài ao. Đom đóm đã vào nhà

Em bé nhìn đóm bay, chờ tiếng bàn chân mẹ
Bàn chân mẹ lội bùn ì oạp phía đồng xa

Trời về khuya lung linh trắng vườn hoa mận trắng
Mẹ đã bế vào nhà nỗi đợi vẫn nằm mơ
	 (Vũ Quần Phương)
1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào sau đây?
A. Tự sự.								B. Biểu cảm.			
C. Miêu tả.								D. Nghị luận.
Câu 2. Thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên là gì?
A. Thơ năm chữ.							B. Thơ tự do.
C. Thơ bốn chữ.							D. Thơ lục bát.
Câu 3. Dòng nào sau đây chứa các từ ngữ gợi tâm trạng của người con?
A. Ngồi nhìn, chờ, căn nhà, nỗi đợi.
B. Ngồi nhìn, chờ, ì oạp, lung linh.
C. Ngồi nhìn, chờ, trống trải.
D. Ngồi nhìn, chờ, trăng non, ì oạp.
Câu 4. Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?
A. Hãy luôn yêu thương và cảm thông cho cha mẹ.
B. Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người.
C. Tình cảm luôn nhớ về nguồn cội của mình.
D. Sự khao khát tình yêu thương của người con.
[bookmark: _GoBack]Câu 5. Từ “lẫn” trong câu thơ “Mẹ lẫn trên cánh đồng” gợi tả điều gì?
A. Sự bé nhỏ của người mẹ giữa cánh đồng rộng lớn.		
B. Gợi tả sự bé nhỏ của người mẹ trên cánh đồng rộng lớn, vừa thể hiện công việc lao động thầm lặng, sự lam lũ vất vả của người mẹ.

C. Thể hiện công việc lao động thầm lặng của mẹ.				
D. Sự vất vả của người mẹ.
Câu 6. Đọc câu thơ “Bàn chân mẹ lội bùn ì oạp phía đồng xa” ta cảm nhận được tình cảm của người viết như thế nào?
A. Vui sướng, tự hào về mẹ.				B. Hạnh phúc, ấm áp vì có mẹ.
C. Xót xa, thương cảm.					D. Buồn bã, u sầu.
Câu 7. Nghĩa của từ “trống trải” trong bài thơ trên là gì ?
A. Không có gì che chắn ở chung quanh hoặc thiếu đi những cái thường có ở bên trong.
B. Buồn, cô đơn vì không có ai để tâm sự.
C. Có cảm giác thiếu vắng đi tình cảm thân thuộc.
D. Nhớ nhung, thấp thỏm, mong chờ.
Câu 8. Bài thơ trên đã thể hiện tình cảm gì của tác giả?
A. Yêu thương mẹ.
B. Hạnh phúc, ấm áp vì có mẹ.
C. Vui sướng, tự hào về mẹ.
D. Nhớ nhung, yêu thương, thấp thỏm, chờ đợi ngóng trông mẹ về.
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9: Xác định biện pháp tu từ ẩn dụ và nêu tác dụng trong câu thơ sau: “Mẹ đã bế vào nhà nỗi đợi vẫn nằm mơ”.
Câu 10: Viết đoạn văn khoảng 7 câu ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần lạc quan.
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	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 7
            


Mã Đề: 001
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Rong ruổi, ngọt ngào, lặng lẽ, thao thức, mong manh, xao xác, nghiêng nghiêng, rưng rung.
- Tác dụng: 
+ Góp phần giúp người đọc hình dung rõ hình dáng, sự tảo tần và vất vả của mẹ 
+ Nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng của người con, góp phần diễn tả sinh động và sâu sắc tình cảm của người con dành cho mẹ.
	0,5


0,25

0,25

	
	10
	- Hình thức: đoạn văn, dung lượng 7 câu
- Nội dung: Cảm nhận về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ.
	0,25
0,75

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
- Mở bài nêu khái quát được vấn đề.
- Thân bài triển khai được vấn đề. 
- Kết bài khái quát, tổng kết được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
- Làm sáng tỏ vấn đề nghị luận đức tính tự lập.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
· Giải thích
· Biểu hiện
· Vai trò
· Dẫn chứng
· Mở rộng, phản đề
· Liên hệ bản thân
* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0,25



Mã Đề: 002
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	· Phép ẩn dụ: “Nỗi đợi vẫn nằm mơ” ở đây chính là hình ảnh em bé ngồi đợi mẹ về với sự nhớ nhung, thường trực đối với mẹ. 
· Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm.
+ Mẹ bế em bé vào nhà như một sự trân trọng, yêu thương, xót xa cho đứa con bé bỏng của mình. Câu thơ đã diễn tả một cách hình tượng, độc đáo, làm rõ rình yêu của bé cũng như tình yêu bé của mẹ.
	0,5



0,5

	
	10
	· Đảm bảo hình thức đoạn văn khoảng 7 câu
- Nội dung: Trình bày cảm nghĩ về nội dung và nghệ thuật của bài
	0,25
0,75

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
- Mở bài nêu khái quát được vấn đề.
- Thân bài triển khai được vấn đề. 
- Kết bài khái quát, tổng kết được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
- Làm sáng tỏ vấn đề nghị luận tinh thần lạc quan
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
· Giải thích
· Biểu hiện
· Vai trò
· Dẫn chứng
· Mở rộng, phản đề
· Liên hệ bản thân
* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0,25



Giáo viên ra đề: Lâm Thị Thu Huyền
                                                                     




  Phù Đổng, ngày 12 tháng 4 năm 2024
                                                                                               BGH DUYỆT ĐỀ
              Giáo viên soát đề                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG


            

             Lê Thị Thanh Thủy                                              Nguyễn Ngọc Thanh


